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Thời gian làm bài: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
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	1
	Đọc hiểu
	ND 1: Thơ tự do

- Nội dung của thơ tự do

- Đặc sắc nghệ thuật của thơ tự do 
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	
	
	ND 2: Trợ từ, thán từ, các biện pháp tu từ; nghĩa của từ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng số câu
	4
	1*
	4
	1*
	0
	3*
	0
	1*
	11

	Tổng điểm
	2.0
	0.5
	2.0
	1.5
	0
	3.0
	0
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	100


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút
* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	ND 1: Thơ tự do

 
	Nhận biết

- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức của thơ tự do: số tiếng trong câu, số câu trong khổ, cách gieo vần, tạo nhịp điệu; Nhận biết được đặc điểm nội dung của thơ tự do.

- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệp, nhịp điệu trong bài thơ; 

- Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận biết được mạch cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

Thông hiểu 

- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.

- Phân tích được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong thơ tự do

- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, cấu tứ.

- Xác định được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng; sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ; tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
	4 TN


	4TN
	2TL


	

	
	
	ND 2: 

Trợ từ, thán từ; các biện pháp tu từ; nghĩa của từ 
	Nhận biết:

- Nhận biết được trợ từ, thán từ

- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ, thành ngữ có yếu tố Hán Việt đó;

- Nhận biết được các biện pháp tu từ 

Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của việc dùng trợ từ, thán từ trong ngữ cảnh, từ đó biết sử dụng hợp lí.

- Hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ và biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với sắc thái.

- Hiểu được tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ; từ đó biết cách sử dụng hợp lí, đúng mục đích.

Vận dụng:
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)
	Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn phân tích một tác phẩm truyện: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng số câu
	4TN
	4TN 
	2TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	25
	35
	30
	10


	PHÒNG GD VÀ ĐT ...
ĐỀ SỐ 1
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 8- NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 90 phút
( Đề gồm 02 trang)


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

	MÙA THU VÀ MẸ

Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn

Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ

Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị …

Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.

Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu

Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ

Nắng mong manh đậu bên thật khẽ

Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!
	Heo may thổi xao xác trong đêm

Không gian lặng im…

Con chẳng thể chợp mắt

Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức

Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!

                                                                              (Lương Đình Khoa - Mùa thu và mẹ)




1. Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự                B. Miêu tả                 C. Biểu cảm                    D. Nghị luận
Câu 2. Thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên là:
  A. Thơ năm chữ                 B. Thơ tự do                 C. Thơ bốn chữ       D. Thơ lục bát
Câu 3. Dòng nào sau đây chứa các từ ngữ gợi sự tảo tần và vất vả của người mẹ?
A. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, rưng rưng
B. Rong ruổi, chắt chiu, ngọt ngào, thao thức, rưng rưng
C. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, mùa thu, rưng rưng
D. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, lặng im
Câu 4. Tác dụng của thán từ Ôi trong câu thơ Ổi, những trái na, hồng, ổi, thị… là:
A. Bộc lộ trực tiếp niềm xúc động của nhân vật trữ tình trước sự tần tảo chắt chiu của mẹ 
B. Biểu thị sự ngạc nhiên, vui mừng của nhân vật trữ tình khi mẹ tạo ra những trái ngọt trong vườn 

C. Dùng để gọi những trái cây trong vườn một cách âu yếm
D. Dùng để đáp lại lời của mẹ một cách lễ phép
Câu 5. Đọc khổ thơ thứ nhất và cho biết vị ngọt ngào mà tác giả cảm nhận được tạo nên bởi điều gì?
A. Vị trái chín trong vườn                           B. Sự tảo tần, chắt chiu của mẹ
C. Tình yêu thương của con                        D. Tình yêu thương của mẹ
Câu 6. Đọc câu thơ Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!, chúng ta cảm nhận được tình cảm nào của nhân vật trữ tình dành cho mẹ?
A. Vui sướng, tự hào                                     B. Hạnh phúc, ấm áp 
C. Xót xa, thương cảm                                  D. Buồn bã, u sầu
Câu 7. Trong không gian đêm thu xao xác, ai là người đã ngủ không yên giấc?
A. Người mẹ                                                                          B. Người con
C. Cả người mẹ và người con                                                D. Người cha
Câu 8. Nghĩa của từ thao thức trong câu thơ Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức?
A. Trằn trọc, không ngủ được vì có điều phải suy nghĩ, không yên
B. Mắt mở to, không chớp

C. Không ngủ được
D. Nhắm mắt mà vẫn không ngủ được

2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:

Câu 9.  Nêu nội dung chính của bài thơ trên. (Viết khoảng 3-5 câu)
Câu 10. Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?

II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn phân tích đoạn trích sau:

NHÀ MẸ LÊ
        […] Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.

       Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.

(Trích Nhà mẹ Lê, Tuyển tập Thạch Lam, NXB Văn học, 2015, trang 28-29)

* Thạch Lam (1910 - 1942), sinh tại Hà Nội, trong một gia đình công chức gốc quan lại. Ông là cây bút viết truyện ngắn tài hoa. Ông thường viết về cuộc sống cơ cực, bế tắc của người dân nghèo và những vấn đề bình dị mà nên thơ trong cuộc sống. 
Truyện ngắn Nhà mẹ Lê sáng tác năm 1930 là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam về chủ đề gia đình cổ điển của văn học Việt Nam.

------------------------- Hết -------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	PHÒNG GD VÀ ĐT ....
ĐỀ SỐ 2
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 8- NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 90 phút
( Đề gồm 02 trang)


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Con chẳng biết viết gì cho mẹ, mẹ ơi!
Khi tất cả ngôn từ đều trở nên bất lực.
Mẹ của con rất đời thường, rất thực
Nhưng trong lòng con mẹ như một tượng đài.

Người ta đo được biển rộng sông dài
Nhưng không đo được tấm lòng của mẹ
Chắt chiu cho con từ khi còn tấm bé
Sống cả đời người chỉ mẹ thương con
                               (Trích Mẹ, Trần Thị Nhung, Những vần thơ hay viết về mẹ.)


1. Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: 

A. Tự sự                    B. Miêu tả                 C. Biểu cảm                D. Nghị luận                                         

Câu 2. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do               C. Tám chữ                     B. Bảy chữ                D. Lục bát                                                         

Câu 3. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ là ai?
A. Người mẹ                                                    B. Người con       
C. Cả người mẹ và người con                          D. Người cha

Câu 4. Em hiểu nội dung câu thơ Mẹ của con rất đời thường, rất thực như thế nào?
A. Ca ngợi vẻ đẹp bình dị, gần gũi của mẹ

B. Ca ngợi vẻ đẹp lớn lao, kì diệu, thiêng liêng của mẹ

C. Ca ngợi vẻ đẹp dũng cảm, kiên cường của mẹ
D. Ca ngợi lòng yêu quê hương đất nước của mẹ
Câu 5. Từ chắt chiu trong câu Chắt chiu cho con từ khi còn tấm bé có thể hiểu là:
A. Tiết kiệm, sống tằn tiện                             B. Giữ gìn từng chút, chăm sóc nâng niu. 
C. Yêu thương, vỗ về, âu yếm                        D. Tiết kiệm, nâng niu

Câu 6. Thán từ trong dòng thơ Con chẳng biết viết gì cho mẹ, mẹ ơi! là:

A. Con                   B. Chẳng biết                     C. Mẹ                      D. Mẹ ơi

Câu 7. Tác dụng của thán từ trong câu thơ Con chẳng biết viết gì cho mẹ. mẹ ơi! là:

A. Bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của người con: xúc động và biết ơn sâu nặng trước công ơn trời biển của mẹ.

B. Biểu thị sự ngạc nhiên, vui mừng của người con trước công ơn trời biển của mẹ.

C. Dùng để gọi mẹ, tiếng gọi như thốt lên từ tận sâu thẳm trái tim của người con, qua đó bộc lộ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu nặng của con dành cho mẹ.

D. Dùng để đáp lại lời của mẹ một cách lễ phép.

Câu 8. Cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ trên là:
A. Thương nhớ mẹ khôn nguôi                    

 B. Lo sợ thời gian làm cho mẹ ngày càng già yếu

C. Xót xa, thương cảm trước những gian truân, vất vả, hy sinh của mẹ 

D. Thương kính, tự hào và biết ơn sâu nặng công lao trời biển của mẹ

2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ: 
Mẹ của con rất đời thường, rất thực
Nhưng trong lòng con mẹ như một tượng đài.
Câu 10: Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?
II. Viết (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích đoạn trích sau:





                LÃO HẠC

(Tóm tắt: Mở đầu tác phẩm là không khí thân mật, trầm buồn của cuộc trò truyện giữa lão Hạc với ông giáo- nhân vật tôi, người kể chuyện. Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. Vì nhà nghèo, không đủ tiền cưới vợ nên con trai lão phẫn chí, bỏ đi đồn điền cao su; đã năm, sáu năm mà không có tin tức gì. Lão Hạc chỉ còn lại “cậu Vàng”, kỉ vật duy nhất mà con trai để lại. Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con nên lão đứng trước sự lựa chọn đau đớn là phải bán con chó vàng.)
[...] Lão Hạc ơi! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn? Những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm. Lão cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu. Lão ăn gì lão cũng chia cho nó cùng ăn. Những buổi tối, khi lão uống rượu, thì nó ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với một đứa cháu bé về bố nó. Lão bảo nó thế này:

- Cậu có nhớ bố cậu không? Hả cậu Vàng? Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến ba năm rồi đấy... Hơn ba năm... Có đến ngót bốn năm... Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về, nó cưới vợ, thì nó giết cậu. Liệu hồn cậu đấy! 

Con chó vẫn hếch mõm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì; lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa: 

- Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố! 

Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa:

- Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết!

Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi, vừa chực lảng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhè nhẹ vào lưng nó và dấu dí:

 - À không! À không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ!... Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi...
Lão buông nó ra để nhấc chén, ghé lên môi uống. Lão ngẩn mặt ra một chút, rồi bỗng nhiên thở dài. Rồi lão lẩm bẩm tính. Đấy là lão tính tiền bòn vườn của con...
 (Trích Lão Hạc, Nam Cao, SGK Ngữ Văn 8 - tập 1, NXB Giáo dục, 2010, trang 41,42)
* Nam Cao (1915-1951), tên thật là Trần Hữu Tri, quê làng Đại Hoàng, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông là một nhà văn hiện thực xuất sắc với những truyện ngắn chân thực viết về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người trí thức nghèo sống mòn mỏi trong xã hội cũ. Sau Cách mạng, Nam Cao chân thành, tận tụy sáng tác phục vụ kháng chiến. 
     “Lão Hạc” là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dân của Nam Cao, đăng báo lần đầu năm 1943. 
------------------------- Hết -------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	PHÒNG GD VÀ ĐT ....
ĐỀ SỐ 1
	HDC KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A


(Mỗi câu HS trả lời đúng được 0.5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	Câu 9.  Nêu nội dung chính của bài thơ trên. (Viết khoảng 3-5 câu)
* Hình thức: đảm bảo khoảng 3-5 câu, có thể viết thành đoạn văn hoặc gạch đầu dòng.
 * Nội dung: Nêu được nội dung chính của bài thơ trên:
- Bài thơ khắc họa hình ảnh người mẹ với bao nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống mưu sinh: Mẹ rong ruổi trên từng nẻo đường lặng lẽ để bán những na hồng ổi thị, đôi vai gầy nghiêng nghiêng, mồ hôi mẹ rơi trong chiều nắng. Qua đó, ca ngợi được sự tảo tần, đức hi sinh và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con, cho gia đình; đồng thời gợi tình yêu thương và lòng biết ơn sâu nặng của người con dành cho mẹ. 

- Bài thơ gieo vào lòng người đọc tình yêu, trân trọng và biết ơn mẹ của mình.
	0.25

0,5

0,25

	10
	Câu 10. Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?
HS có thể diễn đạt khác nhau nhưng có thể đưa ra những thông điệp có ý nghĩa, chẳng hạn:
- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng,bất diệt mà mỗi người mẹ dành cho con của mình. Vì con, mẹ có thể hi sinh tất cả để con có cuộc sống tốt hơn.

- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi người con phải biết trân trọng, giữ gìn. 
- Chúng ta cần phải yêu kính, biết ơn, yêu thương mẹ.

HS chỉ cần nêu được 2 ý là cho điểm tối đa hoặc có cách diễn đạt khác mà đúng ý GV vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5


II. VIẾT (4.0 điểm)

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích tác phẩm truyện
	0.25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận phân tích vẻ đẹp nội dung chủ đề và nghệ thuật của một tác phẩm truyện
	0.25

	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,0

	1. Giới thiệu khái quát về truyện ngắn Nhà mẹ Lê và đoạn trích truyện; Nêu ý kiến khái quát về đoạn trích.

2. Phân tích làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn truyện 

2.1. Nêu nội dung chính của đoạn truyện: 

Đoạn trích “Nhà mẹ Lê” kể về cuộc sống khó khăn, cơ cực của gia đình nhà mẹ Lê, một người nông dân nghèo trong xã hội cũ. Đó là cảnh gia đình đông con với 11 đứa con nheo nhóc, là căn nhà lụp xụp giải ổ rơm đầy nhà trông như ổ chó. Một mình mẹ Lê phải vật lộn lo lắng chống chọi với cái đói, cái rét để nuôi đàn con. Cảnh đàn con khóc đói, vài đứa đi mót lúa để có chút thức ăn khiến cho nỗi đau nghèo khổ hiện rõ.

2.2. Nêu chủ đề của đoạn truyện:

* Ý nghĩa nhan đề

- Nhan đề “Nhà mẹ Lê”: Hai tiếng “mẹ Lê” chứ không phải “chị Lê” hay “cô Lê” cho thấy tác giả muốn đề cao vai trò của người phụ nữ ấy trong gia đình cũng như giá trị mà câu chuyện mang tới. Mẹ Lê vừa là nhân vật chính vừa đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn gia đình và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. 
-> Nhan đề có vai trò quan trọng, hé mở tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, đồng thời tạo sự tò mò, hấp dẫn người đọc.

* Phân tích nhân vật mẹ Lê để làm rõ chủ đề:
- Mẹ Lê là người phụ nữ nghèo khổ, có số phận đáng thương: ngoại hình khắc khổ, đông con, nghèo đói …
-> Truyện phản ánh bức tranh cuộc sống khốn khó của những người dân phố chợ nghèo trước cách mạng. 

- Mẹ Lê là người phụ nữ giàu tình yêu và đức hi sinh: mẹ Lê âm thầm chịu đựng gian khổ, dù khổ cực đến đâu cũng không kêu ca, âm thầm chịu đói chịu rét để nuôi con…
-> Truyện ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ giàu tình yêu thương và đức hi sinh, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. 
* Nêu chủ đề, thông điệp của đoạn truyện:
- Hãy mở rộng tấm lòng yêu thương, đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh; Hãy trân trọng vẻ đẹp của con người, nhất là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.

- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, bất diệt, tạo nên sức mạnh vô cùng 

2.3. Một số đặc sắc nghệ thuật: 

- Cốt truyện đơn giản: xoay quanh những ngày tháng vất vả, khổ cực kiếm ăn nuôi con của mẹ Lê.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: nhân vật được khắc hoạ trên những phương diện ngoại hình, cử chỉ, miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc để làm nổi bật tính cách và số phận nhân vật (Bằng chứng). 

- Lời kể: ngôi kể thứ ba khiến lời kể khách quan, chân thực, phạm vi kể rộng, từ đó bộc lộ sự đánh giá, nhận xét.

- Giọng kể ngậm ngùi, chua xót khơi gợi lòng cảm thương sâu sắc nơi người đọc. 

3. Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của tác phẩm; ấn tượng của bản thân về tác phẩm
	0.25

0,25
0,25
0,75
0,25
1,0

0,25

	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0.25


Lưu ý:

- Trên đây là những định hướng để giám khảo thẩm định, đánh giá bài làm của học sinh. Giám khảo cần vận dụng linh hoạt những định hướng này, tránh áp đặt.

- Các câu đọc hiểu không trừ điểm trình bày, diễn đạt nếu học sinh mắc lỗi.

- Khuyến khích những bài làm bộc lộ được những suy nghĩ riêng, trình bày sáng tạo, có chất văn.

	ĐỀ SỐ 2
	HDC KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	D


(Mỗi câu HS trả lời đúng được 0.5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ: 
Mẹ của con rất đời thường, rất thực
Nhưng trong lòng con mẹ như một tượng đài.
- Biện pháp tu từ: Điệp ngữ: rất; so sánh: mẹ như một tượng đài.  

- Tác dụng: 

+ Điệp ngữ và so sánh giúp cho lời thơ hấp dẫn, giàu sức gợi hình, gợi cảm, giàu nhịp điệu
+ Nhấn mạnh, ca ngợi vẻ đẹp cao quý của mẹ: vừa bình dị, gần gũi, đời thường lại vừa lớn lao, thiêng liêng như một tượng đài vững chắc, kiên cố để con làm chỗ dựa; tượng đài đó bất tử với thời gian.

+ Gợi tình yêu vô bờ, sự hy sinh lớn lao của mẹ dành cho con; đồng thời gợi lòng thương kính và biết ơn vô hạn của con dành cho mẹ. 
+ Gieo vào lòng người đọc lòng trân trọng, yêu thương và biết ơn người mẹ yêu quý của mình.
	0.5

0,5



	10
	Câu 10. Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?
HS có thể diễn đạt khác nhau nhưng có thể đưa ra những thông điệp có ý nghĩa, ví dụ:
- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng,bất diệt mà mỗi người mẹ dành cho con của mình. Vì con, mẹ có thể hi sinh tất cả để con có cuộc sống tốt hơn.

- Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi người con phải biết trân trọng, giữ gìn. 
- Chúng ta cần phải yêu kính, biết ơn, yêu thương mẹ.

HS chỉ cần nêu được 2 ý là cho điểm tối đa hoặc có cách diễn đạt khác mà đúng ý GV vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5


II. VIẾT (4.0 điểm)

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích tác phẩm truyện
	0.25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận phân tích vẻ đẹp nội dung chủ đề và nghệ thuật của một tác phẩm truyện
	0.25

	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,0

	1. Giới thiệu khái quát về truyện ngắn Lão Hạc và đoạn trích truyện; Nêu ý kiến khái quát về đoạn trích.
2. Phân tích làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn truyện 

2.1. Nêu nội dung chính của đoạn truyện: 

    Truyện “Lão Hạc” kể về cuộc đời của lão Hạc, một người nông dân sống cô độc một mình trong cảnh nghèo khó. Vợ lão chết sớm, để lại cho lão một người con trai và một mảnh vườn. Vì nhà nghèo, không đủ tiền cưới vợ nên con trai lão phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, để lại cho lão kỉ vật duy nhất là con chó vàng. Sau một trận ốm nặng dai dẳng, sức già yếu ớt cộng thêm bệnh tật, mất mùa, lão bị dồn vào cùng đường của đói nghèo. Cuối cùng, lão buộc lòng phải bán con chó Vàng mà lão yêu quý hết mực. Đoạn trích kể về sự đồng cảm, sẻ chia của nhân vật ông giáo với nỗi khổ cực của lão Hạc và cách đối xử, trò truyện của lão với con chó vàng. Qua đó tác giả phản ánh số phận đáng thương và vẻ đẹp tâm hồn ngời sáng của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng.

2.2. Nêu chủ đề của đoạn truyện:

* Ý nghĩa nhan đề

- Nhan đề Lão Hạc: Lão Hạc là nhân vật chính của tác phẩm và của đoạn trích, hé mở nội dung chính của đoạn truyện: xoay quanh số phận nghèo khổ và vẻ đẹp tâm hồn cao quý của lão Hạc. Nhan đề đã phần nào gợi sự đồng cảm, trân trọng của người đọc với thân phận và vẻ đẹp của người nông dân, đồng thời gợi sự căm phẫn đối với ách thống trị thực dân- phong kiến đương thời.
-> Nhan đề có vai trò quan trọng trong tác phẩm văn học, nó hé mở tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, đồng thời tạo sự tò mò, hấp dẫn người đọc.
* Phân tích nhân vật lão Hạc để làm rõ chủ đề:

- Lão Hạc là một lão nông nghèo khổ, có số phận đáng thương: vợ lão chết sớm, con trai bỏ đi bằn bặt, lão sống cô độc trong nỗi mong nhớ, chờ đợi con vô vọng, mỏi mòn. Chỉ còn con chó vàng làm bạn, vậy mà lão đang phải giày vò trong nỗi đau phải bán chó vàng. 

-> Truyện phản ánh bức tranh cuộc sống khốn khổ của những người nông dân trước CM

- Lão Hạc là một lão nông giàu lòng nhân hậu và lòng yêu con sâu nặng: Lão cư xử đầy yêu thương với con chó vàng..; lão thương nhớ con mòn mỏi khôn nguôi, lão dành dụm tiền bòn vườn cho con....

-> Truyện ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn cao quý của người nông dân Việt Nam

* Nêu chủ đề, thông điệp của đoạn truyện
- Hãy mở rộng tấm lòng yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh; hãy trân trọng vẻ đẹp của con người, nhất là những người cùng khổ.

2.3. Một số đặc sắc nghệ thuật: 
- Chọn ngôi kể và người kể chuyện hợp lí: Ngôi kể thứ nhứ nhất, người kể chuyện là ông giáo, hàng xóm thân thiết của lão Hạc: Làm cho câu chuyện chân thực; dễ bộc lộ suy nghĩ tình cảm, sự đồng cảm sẻ chia về nhân vật chính...
- Cốt truyện đơn giản nhưng để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người đọc về vẻ đẹp sáng ngời nhân cách của lão Hạc 
- Cách xây dựng nhân vật: Chân thực sinh động, từ ngôn ngữ đến hành động, nội tâm; Khắc họa qua lời kể, cách nhìn của người kể chuyện

- Giọng kể ngậm ngùi, chua xót khơi gợi lòng cảm thương sâu sắc nơi người đọc về số phận đáng thương của con người. 

3. Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của tác phẩm
	0.25

1,5

0,25
0,25
0,75

0,25

1,0
0,25

	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0.25


Lưu ý:

- Trên đây là những định hướng để giám khảo thẩm định, đánh giá bài làm của học sinh. Giám khảo cần vận dụng linh hoạt những định hướng này, tránh áp đặt.

- Các câu đọc hiểu không trừ điểm trình bày, diễn đạt nếu học sinh mắc lỗi.

- Khuyến khích những bài làm bộc lộ được những suy nghĩ riêng, trình bày sáng tạo, có chất văn.

